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	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2024


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 13/7/2024
	
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Chiều tối ngày 13/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Hồi 01 giờ ngày 14/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.
 Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):
- Đến 01h/15/7: Vị trí 16,0 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa; di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 10-15km/h, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ 12,0 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ 109,0 đến 115,0 độ Kinh Đông;  
RRTT cấp 3: Phía Tây của khu vực giữa biển Đông, phía Tây Nam của khu vực Bắc biển Đông; vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
- Đến 01h/16/7: Vị trí ở 17,0 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển  từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h; sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.
RRTT cấp 3: Phía Tây Bắc của khu vực giữa biển Đông, phía Tây Nam của khu vực Bắc biển Đông; vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.
Cảnh báo: Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần.
2. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; tin mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc
Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều ngày 14/7 đến đêm 15/7: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến: 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến: 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến: 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ từ ngày 14/7 đến 18/7: ở có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15- 30mm/24h, cục bộ có nơi trên 80mm/24h (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/12/7-19h/13/7): Khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đập thuỷ điện sông Bạc (Hà Giang) 138mm; Linh Hồ (Hà Giang) 132mm; Phúc Yên (Tuyên Quang) 91mm; Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) 89mm; Đăk Ngo (Đắk Nông) 85mm.
- Mưa đêm (19h/13/7-07h/14/7): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lao Chải (Hà Giang) 154mm, Huổi Lèng (Điện Biên) 131mm, Tạ Bú (Sơn La) 236mm, Suối Bu (Yên Bái) 146mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 233mm, Ia Dom (Kon Tum) 204mm, Đập thị trấn Chư Prông (Gia Lai) 138mm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 126mm, Cửa Cạn (Kiên Giang) 117mm.
- Mưa 3 ngày (19h/10/7-19h/13/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Việt Lâm (Hà Giang) 309mm, Linh Hồ (Hà Giang) 282mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 141mm, Gián Khẩu (Ninh Bình) 137mm, Đồng Ban (Tây Ninh) 137mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 208mm. 
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
Mực nước sông Hồng tại Hà Nội và sông Thái Bình tại trạm Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều; mực nước lúc 07h00 ngày 14/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là +3,96m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là +1,37m.
Dự báo đến 7h/15/7, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức +3,9m; trong 36h tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức +1,75m và thấp nhất ở mức +1,15m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 17/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,37m, tại Châu Đốc ở mức 1,57m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	H max trước lũ (m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	13/7
	203,35
	117,75
	2.767
	2.925
	200

	
	
	14/7
	203,27
	117,78
	3.192
	2.842
	

	Hòa Bình
	7h
	13/7
	108,62
	13,45
	3.890
	3.890
	105

	
	
	14/7
	108,54
	13,35
	3.830
	3.830
	

	Tuyên Quang
	7h
	13/7
	108,26
	50,42
	1.519
	689
	105,2

	
	
	14/7
	108,96
	50,40
	1.012
	680,28
	

	Thác Bà
	7h
	13/7
	54,80
	20,75
	530
	0
	56

	
	
	14/7
	54,92
	23,33
	678
	291
	


* Hồ thuỷ điện Hoà Bình đang mở 01 cửa xả đáy.
2. Tình hình đê điều: 
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo Báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, mưa lớn, sạt lở đất ngày 12/7-13/7/2024 đã gây thiệt hại:
- Về người: Sáng ngày 13/7/2024 đã xảy ra sự cố sạt lở đất vào xe khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã làm 11 người chết, 01 người mất tích, 04 người bị thương (đã xác định được danh tính của những người chết và bị thương).  
- Về nhà ở: 46 nhà bị hư hỏng, thiệt hại.
- Về nông nghiệp: thiệt hại 20,02 ha lúa, hoa màu; 2,7ha cây lâm nghiệp.
- Về chăn nuôi: 02 con gia súc và 43 con gia cầm bị chết.
- Về thuỷ sản: 0,224 ha ao cá bị thiệt hại; trên 1,5 tấn cá tầm bị cuốn trôi.
- Về thuỷ lợi: 07 tuyến kênh mương bị thiệt hại.
- Về giáo dục: 01 trường mầm non bị đổ tường.
- Về giao thông: Sạt lở tại QL 34 với chiều dài khoảng 150m, ước tính 21.000m3; 11 vị trí đường tình bị sạt lở với 2.800m3 đất đá; 58 vị trí đường huyện, liên xã, liên thôn bị sạt lở với 2.200m3 và 01 cầu tràn bị cuốn trôi.
Ước tính thiệt hại 6,5 tỷ đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lương chức năng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, thăm hỏi, chia sẻ và động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân; khắc phục hậu quả; đặt rào chắn, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 02/7/2024 về việc chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ; Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 về việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở.
- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công điện số 4978/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 13/7/2024về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.
- Bộ Công an đã ban hành Công điện số 04/CĐ-BCA-V01 ngày 13/7/2024 về việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ  động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất.
- Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công điện số 22/CĐ-BGTVT ngày 13/7/2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại về người tại tỉnh Hà Giang.
- Ngày 13/7/2024, Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp địa phương kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại, ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở đất tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
2. Địa phương
- Ngày 13/7/2024, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đã đi kiểm tra công tác khắc phục và thăm các nạn nhân vụ sạt lở đất tại thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 2212/UBND-NCPC về việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất, đá và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở theo Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, chỉ đạo ứng phó với ATNĐ, mưa lớn.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện nghiêm Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố sạt lở đất sáng ngày 13/7/2024. 
2. Các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thực hiện nghiêm Công điện 4978/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 13/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.   
3. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm ngư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Vũ Xuân Thành
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